
 TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THÁI NGUYÊN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                      

Bản án số: 68/2018/HS-PT 

Ngày: 07-5-2018. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

             Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

            Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Phương 

           Các Thẩm phán: Ông Lương Văn Hiển 

                              Ông Ma Nghĩa Hùng   

           - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Quỳnh – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên 

tòa: Ông Lưu Thái Hưng - Kiểm sát viên trung cấp. 

         Ngày 07 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 22/2018/TLPT-HS 

ngày 02/02/2018, đối với bị cáo Nguyễn Văn S do có kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Văn S đối với bản án Hình sự sơ thẩm số 147/2018/HS-ST ngày 

29/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

         *  Bị cáo có kháng cáo:   

Nguyễn Văn S, sinh năm 1960; Nơi ĐKHKTT: Xóm X, xã N, huyện Ph, 

tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Làm ruộng;Trình độ văn hóa: 6/10;Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn 

Văn C và bà Nguyễn Thị  T (đều đã chết); Có vợ là Dương Thị B1, sinh năm 

1958 và có 03 con; lớn sinh năm 1985, con nhỏ sinh năm 1995; Tiền án, tiền sự: 

Không; Bị cáo tại ngoại. (Có mặt tại phiên tòa).  

*Người tham gia tố tụng khác (Người làm chứng): 

1. Chị Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1976 (có mặt). 

2. Anh Dương Văn Q (vắng mặt). 

3. Anh Nguyễn Hữu H (vắng mặt). 

4. Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1975(có mặt). 

5. Anh Dương Văn Ả, sinh năm 1977 (có mặt). 

6. Anh Dương Văn V1 (vắng mặt). 

7. Bà Nguyễn Thị S1, sinh năm 1955 (có mặt). 

8. Anh Dương Văn G, sinh năm 1982 (có mặt). 

9. Anh Dương Văn T, sinh năm 1986 (có mặt). 

10. Anh Nguyễn Văn L (vắng mặt). 
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11. Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1985 (có mặt). 

12. Bà Dương Thị B1, sinh năm 1958 (có mặt). 

13. Chị Nguyễn Thị B2 (vắng mặt). 

14.Anh Dương Văn Tr1, sinh năm 1981 (vắng mặt). 

15. Anh Nguyễn Văn L1 (vắng mặt). 

16. Chị Trần Thị Ê (vắng mặt). 

           Những người làm chứng đều trú tại: Xóm X, xã N, huyện Ph, tỉnh Thái 

Nguyên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

      Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2016, Nguyễn Văn S dùng xe mô tô 

đèo em gái của vợ là Dương Thị Ngo từ nhà riêng của mình ở xóm X, xã N, 

huyện Ph, tỉnh Thái Nguyên về nhà chị Ng ở xóm B, xã N, huyện Ph, tỉnh Thái 

Nguyên. Sau đó S quay lại để về nhà, khi S điều khiển xe mô tô đi đến đoạn 

đường dân sinh gần nhà Văn hóa xóm X, cách nhà S khoảng 15- 20m thì gặp 

một nhóm thanh niên dựng xe máy và đứng nói chuyện ở đường, gồm: Dương 

Văn B, Dương Văn Q, Nguyễn Hữu H đều ở tại xóm X, xã N, huyện Ph, Thái 

Nguyên cùng một số thanh niên khác, thấy vậy Nguyễn Văn S bấm còi xe mô tô 

xin đường để về nhà, lúc này số thanh niên đang đứng nói chuyện ở đó đều tránh 

vào rìa đường để nhường đường cho Sổ, riêng Dương Văn Băng vẫn đỗ xe ở 

giữa đường và ngồi trên xe, thấy vậy Nguyễn Văn S vẫn điều khiển xe mô tô của 

mình để lách qua, khi xe của ổ đến sát xe của B thì gương xe mô tô của S va 

chạm vào xe của B, sau đó hai bên cãi chửi nhau, cả B và S cùng chống xe và 

xuống khỏi xe, B xông vào đấm một nhát vào mặt S, lúc này anh H và một số 

người có mặt tại đó vào can ngăn không cho đánh nhau nữa, sau đó S đi bộ về 

nhà gọi con trai là Nguyễn Văn V ra chỗ B đang đứng, thấy vậy B lấy xe mô tô 

của mình định đi về thì bị Nguyễn Văn S dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều nhát 

vào lưng B làm xe của B bị đổ xuống đường, B tiếp tục xô xát đánh nhau với 

Nguyễn Văn S. Trong lúc đang đánh nhau thì Nguyễn Văn V là con của S đến, 

thấy vậy Dương Văn B bỏ chạy, Nguyễn Văn S ra rút chìa khóa xe mô tô của B 

và không cho B đến lấy xe máy, Dương Văn B đã gọi điện về nhà cho anh trai 

của B là Dương Văn G và Dương Văn Tr1 nói lại sự việc cho G và Tr1 biết, lúc 

này bà Dương Thị B1 vợ S cũng cầm một chiếc gậy sắt đến, khoảng 10 phút sau 

thì G và Tr1 đến, G cầm một tuýp sắt đứng cạnh xe máy của B và nói “Thằng 

nào đánh, thằng nào đánh”, đồng thời G cầm gậy xông vào đánh gia đình S, sau 

đó cả hai bên cùng xông vào ẩu đả đánh nhau, được một lúc Bnói “Nó có dao 

đấy, em bị đâm rồi” B tiếp tục dùng gậy tấn công bà B1 rồi chạy ra ngã tư 

đường làng, sau đó được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu và điều trị vết 
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thương, bà B1 và S cũng được đưa đến Bệnh viện để điều trị thương tích do bị 

đánh. 

Hậu quả: Dương Văn B sau khi được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Thái Nguyên cấp cứu thì đến 03 giờ ngày 30/8/2016 Băng tử vong. 

Tại bản Kết luận giám định số 172 ngày 10/9/2016 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên kết luận B bị vết thương ở lưng đi qua 

khoang liên sườn 10, đứt xương sườn 10 xuyên thấu vào ổ bụng, rách thủng mặt 

sau thùy phải gây mất máu cấp suy tuần hoàn dẫn đến chết.  

Tại bản kết luận giám định số 246 ngày 12/10/2016 của Trung tâm pháp y 

tỉnh Thái Nguyên kết luận tỷ lệ tổn thương do thương tích của Nguyễn Văn S là 

11%. 

   Tại bản kết luận giám định số 244 ngày 12/10/2016 của Trung tâm pháp y 

tỉnh Thái Nguyên kết luận tỷ lệ tổn thương do thương tích của Dương Thị B1 là 

13%. 

Tại bản kết luận giám định số 252 ngày 19/10/2016 của Trung tâm pháp y 

tỉnh Thái Nguyên kết luận tỷ lệ tổn thương do thương tích của Dương Văn G là 

0%. 

Tại bản kết luận giám định số 253 ngày 19/10/2016 của Trung tâm pháp y 

tỉnh Thái Nguyên kết luận tỷ lệ tổn thương do thương tích của Dương Văn Tr1 

là 3%. 

          Tại bản án hình sự sơ thẩm số 147 ngày 29/12/2017 Toà án nhân dân 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm, quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 245, điểm h, p khoản 1 Điều 46, Điều 33 của Bộ 

luật hình sự, xử phạt Nguyễn Văn S 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi 

hành bản án.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, buộc bị cáo chịu 

án phí và thông báo quyền kháng cáo theo luật định.  

Ngày 10/01/2018 bị cáo Nguyễn Văn  S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại 

phiên tòa phúc thẩm bị cáo Sở thay đổi nội dung kháng cáo bị cáo kêu oan.  

  Phần kết luận tại phiên toà hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên tóm tắt hành vi phạm tội của bị cáo, phân tích các căn cứ xác định 

bị cáo phạm tội khẳng định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội“ Gây rối trật 

tự công cộng” là có căn cứ không oan. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 147 ngày 

29/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

 Bị cáo Sổ tranh luận: Xuất phát từ việc anh Băng đánh bị cáo trước nên bị 

cáo đánh lại anh B, từ đó ghép tội bị cáo là “ Gây rối trật tự công cộng” bị cáo 
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không chấp nhận. Viện kiểm sát nêu bị cáo không cho anh B lấy xe là không 

đúng, bị cáo không giữ xe của anh B. 

 Viện kiểm sát đối đáp: Căn cứ vào lời khai của những người làm chứng, 

bị cáo không giữ chìa khóa xe của anh B thì anh B đã về được; Chính bị cáo 

thừa nhận có việc xô sát giữa bị cáo và anh B xảy ra tại đường dân sinh, nơi đi 

lại của người dân, làm mất trật tự trị an dẫn đến việc anh B bị tử vong nên Tòa 

án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng” là đúng pháp 

luật.   

 Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét minh oan cho bị 

cáo.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn S làm trong hạn luật định được 

đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo 

Nguyễn Văn S thay đổi kháng cáo với nội dung bị cáo kêu oan. 

[2] Bị cáo Nguyễn Văn S cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về 

tội “ Gây rối trật tự công cộng” là không đúng vì bị cáo bị anh B dùng vật gì đó 

đâm vào mắt bị cáo và đánh bị cáo nên bị cáo đánh trả lại. Việc kêu oan của bị 

cáo là không có căn cứ bởi lẽ, căn cứ vào lời khai của những người làm chứng 

khai trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay đều 

khẳng định vào khoảng 22 giờ ngày 29/8/2016 tại khu vực đường dân sinh đồng 

thời là cổng nhà văn hóa xóm X, xã N, huyện Ph, tỉnh Thái Nguyên có xảy ra xô 

sát giữa bị cáo Nguyễn Văn S với anh Dương Văn B, gây mất trật tự trị an. Từ 

việc xô sát đó dẫn đến hậu quả anh Dương Văn B chết. Căn cứ vào biên bản và 

sơ đồ hiện trường, kết quả và kết luận giám định pháp y của cơ quan chuyên 

môn, khám nghiệm tử thi và căn cứ chính lời khai của bị cáo cũng thừa nhận có 

việc xô sát giữa bị cáo với anh B tại đoạn đường dân sinh ngay cổng nhà văn 

hóa xóm X. Như vậy Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Khoảng 22 giờ 

ngày 29/8/2016 tại xóm X, xã N, huyện P, tỉnh Thái Nguyên, do việc va chạm 

xe mô tô Nguyễn Văn S đã có xô sát với Dương Văn B, sau đó hai bên xảy ra 

chửi nhau, cả B và S cùng chống xe xuống khỏi xe, B xông vào đấm một nhát 

vào mặt S, những người có mặt tại đó vào can ngăn không cho đánh nhau nữa, 

sau đó S về nhà gọi con trai là Nguyễn Văn V, vợ là Nguyễn Thị B1 ra chỗ B 

đang đứng, thấy vậy B lấy xe mô tô của mình định đi về thì bị Nguyễn Văn S 

dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều nhát vào lưng B làm xe của B bị đổ xuống đường, 

thấy vậy Dương Văn B bỏ chạy, Nguyễn Văn S ra rút chìa khóa xe mô tô của B 

không cho B lấy xe máy, Dương Văn B đã gọi điện về nhà cho anh trai của B là 

Dương Văn G và Dương Văn Tr1 ra. Hai bên cùng xông vào ẩu đả đánh nhau. 

Hậu quả: Dương Văn B sau khi được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương 
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Thái Nguyên cấp cứu thì đến 03 giờ ngày 30/8/2016 B tử vong. Nơi bị cáo xô 

sát với anh B là đường dân sinh, ngay cổng nhà văn hóa của xóm, gây ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của người dân xóm X. Do đó Toà án nhân 

dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã xét xử  bị cáo Nguyễn Văn S về tội 

"Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự năm 1999 là có 

căn cứ, đúng pháp luật không oan. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất vụ 

án, nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo, xử phạt bị cáo 15 tháng tù là phù hợp có như vậy mới đảm bảo tính nghiêm 

minh của pháp luật. 

            Đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên toà hôm nay là có căn cứ  

             Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự.  

             Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn S, giữ nguyên bản 

án hình sự sơ thẩm số 147 ngày 29/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

          Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 245, điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 33 của Bộ 

luật hình sự năm 1999, xử phạt Nguyễn Văn S 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày đi thi hành bản án.  

           Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH về án phí . Bị cáo Nguyễn Văn S phải chịu 200.000đ án 

phí hình sự phúc thẩm sung quỹ Nhà nước. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.  

          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án ./. 

 

    Nơi nhận:                                       TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                                                                       

- TANDTC;VKSTỉnhTN; Sở TP;                    THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND H. Phú Bình;   

- VKSND H. Phú Bình; 

- CA H.Phú Bình;  

- THADS H.Phú Bình; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ.   

   

                                                                                      Nguyễn Thị Lan Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THÁI NGUYÊN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                       

Số: 09/2018/TB-BA                        Thái nguyên, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN  

 

Căn cứ các điều
 
45, 260 và 261 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Xét thấy bản án hình sự  phúc thẩm số 68/2018/HSPT ngày 07/5/2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn S cần 

được sửa chữa, bổ sung như sau:  

1. Về nội dung tại dòng thứ 6 từ dưới lên trang số 4 của Bản án phúc thẩm 

nêu trên đã ghi “……con trai là Nguyễn Văn V, vợ là Nguyễn Thị B1…..” 

Nay được sửa chữa, bổ sung như sau: “……con trai là Nguyễn Văn V, vợ 

là Dương Thị B1…..” 

Nơi nhận:                                                       THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKS tỉnh Thái Nguyên;  

- Sở Tư pháp; 

- VKSND H. Phú Bình; 

- TAND H. Phú Bình; 

- Chi cục THADS H. Phú Bình;  

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ.                                                                      Nguyễn Thị Lan Phương 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


